
Ch ng VIII: Tài chính doanh nghi pươ ệ
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D n đẫ ề

Tài li u tham kh o ệ ả detail

K t c u ch ng:ế ấ ươ
Khái ni m và vai tròệ
Phân tích c  c u tài s n và ngu n v nơ ấ ả ồ ố
Phân tích thu nh p và chi phíậ
Phân tích tài chính

Phân ph i l i nhu n c a doanh nghi pố ợ ậ ủ ệ
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Gi i thi u chungớ ệ

Tài chính doanh nghi p là gìệ
Tài chính doanh nghi p là m t h  th ng các quan h  tài chính ệ ộ ệ ố ệ

trong ho t đ ng c a m t doanh nghi pạ ộ ủ ộ ệ

Đ c tr ng c a tài chính doanh nghi pặ ư ủ ệ
Trong tài chính doanh nghi p m t bên tham gia quan h  phân ệ ộ ệ

ph i ph i là doanh nghi pố ả ệ
Tài chính doanh nghi p là tài chính c a m t ch  th  ch  ệ ủ ộ ủ ể ứ

không ph i là m t lo i quan h  tài chính ả ộ ạ ệ
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I. Vai trò c a tài chính doanh nghi pủ ệ

1. Đ m b o nhu c u v  v n cho doanh nghi p ả ả ầ ề ố ệ detail

2. Tăng c ng hi u qu  s  d ng v n kinh doanh ườ ệ ả ử ụ ố detail

3. Giám sát ho t đ ng chung c a doanh nghi pạ ộ ủ ệ



08/28/11 International Finance Dept. 5

II. Phân lo i tài s n và ngu n v n ạ ả ồ ố
c a doanh nghi pủ ệ

A. Phân lo i tài s nạ ả
1. Tài s n l u đ ng và đ u t  ng n h n ả ư ộ ầ ư ắ ạ detail

2. Tài s n c  đ nh và đ u t  dài h n ả ố ị ầ ư ạ detail

B. Phân lo i ngu n v nạ ồ ố
1. N  ph i tr  ợ ả ả detail

2. Ngu n v n ch  s  h u ồ ố ủ ở ữ detail



08/28/11 International Finance Dept. 6

III. Phân lo i chi phí và thu nh p ạ ậ
c a DN ủ

A. Phân lo i chi phí c a doanh nghi pạ ủ ệ
1. Chi phí kinh doanh detail

2. Chi phí đ u t  tài chính ầ ư detail

3. Chi phí b t th ng ấ ườ detail

B. Phân lo i thu nh p c a doanh nghi pạ ậ ủ ệ
1. Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t kinh doanh ậ ừ ạ ộ ả ấ detail

2. Thu nh p t  ho t đ ng đ u t  tài chính ậ ừ ạ ộ ầ ư detail

3. Thu nh p b t th ng ậ ấ ườ detail
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VI. Phân ph i l i nhu n ố ợ ậ

N p thu  thu nh p ộ ế ậ
Trích l p các qu  d  phòngậ ỹ ự
Bù đ p các kho n chi phí không h p lắ ả ợ ệ
Trích l p các qu  khácậ ỹ
Tr  c  t c và lãi liên doanhả ổ ứ
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IV. Phân tích tài chính

1. Các tiêu chí trong phân tích tài chính detail

2. M t s  ch  s  ph  bi n trong phân tích:ộ ố ỉ ố ổ ế
Kh  năng thanh toán ả
Kh  năng sinh l iả ợ
Kh  năng ho t đ ngả ạ ộ
M c đ  gánh ch u nghĩa v  ứ ộ ị ụ detail
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V. Các nguyên t c trong TCDN ắ

1. Gi  ch  tínữ ữ
2. B o toàn và phát tri n v nả ể ố



H t ch ng Vế ươ
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Tài li u tham kh oệ ả

Lu t doanh nghi pậ ệ
Lu t doanh nghi p Nhà n cậ ệ ướ
Lu t k  toánậ ế
M u bi u báo cáo tài chínhẫ ể
Báo cáo tài chính th c t  c a m t doanh nghi pự ế ủ ộ ệ
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1. Đ m b o nhu c u v  v n cho doanh ả ả ầ ề ố
nghi p ệ

Doanh nghi p mu n ho t đ ng có hi u qu  thì không th  ch  ệ ố ạ ộ ệ ả ể ỉ
d a vào l ng v n ban đ uự ượ ố ầ

Vi c đ m b o nhu c u v n c a doanh nghi p đ c th c ệ ả ả ầ ố ủ ệ ượ ự
hi n thông qua các quan h  thu vào, ch  y u t  vay n .ệ ệ ủ ế ừ ợ
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2. Tăng c ng hi u qu  s  d ng v n kinh ườ ệ ả ử ụ ố
doanh

Nh  có ch c năng giám sát c a tài chính nên thông qua h  ờ ứ ủ ệ
th ng ch  s  nhà qu n lý có th  bi t đ c tình hình ho t ố ỉ ố ả ể ế ượ ạ
đ ng c a doanh nghi p.ộ ủ ệ

Nh  có vi c s  d ng v n hi u qu  nên doanh nghi p l i có ờ ệ ử ụ ố ệ ả ệ ạ
th  huy đ ng thêm v n t  bên ngoài.ể ộ ố ừ
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1. Tài s n l u đ ng và đ u t  ng n ả ư ộ ầ ư ắ
h nạ

Ti nề
Đ u t  tài chính ng n h nầ ư ắ ạ
Các kho n ph i thuả ả
T n khoồ
Tài s n l u đ ng khácả ư ộ
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a. Ti nề

Ti n m t ề ặ
Ti n g i ngân hàngề ử
Ti n đang chuy nề ể
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b. Đ u t  tài chính ng n h nầ ư ắ ạ

Đ u t  tài chính là gì?ầ ư
Nguyên nhân và m c đích c a đ u t  TC?ụ ủ ầ ư

Góp v n hình thành liên doanh liên k tố ế
Đ u t  ch ng khoánầ ư ứ
Cho vay (tr  tín d ng th ng m i)ừ ụ ươ ạ
Kinh doanh ngo i t , b t đ ng s nạ ệ ấ ộ ả
(D  phòng gi m giá đ u t  tài chính)ự ả ầ ư
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c. Các kho n ph i thuả ả

Kho n ph i thu c a khách hàngả ả ủ
Tr  tr c cho ng i bánả ướ ườ
Ph i thu n i bả ộ ộ
Ph i thu khácả
(D  phòng ph i thu khó đòi)ự ả
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d. Hàng t n khoồ

Hàng mua đi đ ngườ
Nguyên v t li u và công c , d ng c  lao đ ngậ ệ ụ ụ ụ ộ
Bán thành ph mẩ
Thành ph mẩ
Hàng hoá

Hàng hoá g i bánử
(D  phòng gi m giá hàng t n kho)ự ả ồ

V i DN th ng m i hàng t n kho có khác ớ ươ ạ ồ
không?



08/28/11 International Finance Dept. 19

e. Tài s n l u đ ng khácả ư ộ

T m ngạ ứ
Chi phí tr  tr cả ướ
Chi phí ch  k t chuy nờ ế ể
Các kho n th  ch p, ký qu  ký c c ng n h nả ế ấ ỹ ượ ắ ạ
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2. Tài s n c  đ nh và đ u t  dài h nả ố ị ầ ư ạ

a. Tài s n c  đ nhả ố ị
Tài s n c  đ nh do doanh nghi p s  h uả ố ị ệ ở ữ
Tài s n c  đ nh thuê ngoài (ch  y u là thuê tài chính)ả ố ị ủ ế
Kh u hao tài s n c  đ nhấ ả ố ị

b. Đ u t  tài chính dài h nầ ư ạ
Gi ng nh  đ u t  tài chính ng n h n nh ng có th i ố ư ầ ư ắ ạ ư ờ

h n dài h n, th ng là trên m t nămạ ơ ườ ộ
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1.N  ph i trợ ả ả

a. N  ph i tr  ng n h n:ợ ả ả ắ ạ
Vay ng n h nắ ạ
N  dài h n đ n h n trợ ạ ế ạ ả
N  ng n h n khác (Ph i tr  ng i bán, các kho n n p vào ợ ắ ạ ả ả ườ ả ộ

ngân sách Nhà n c, ph i tr  n i b , ph i tr  khác)ướ ả ả ộ ộ ả ả

b. N  ph i tr  dài h nợ ả ả ạ
c. N  khácợ
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2. Ngu n v n ch  s  h uồ ố ủ ở ữ

a. Ngu n v n quồ ố ỹ
Ngu n v n kinh doanhồ ố
Quỹ
Chênh l ch giáệ
Ngu n v n đ u t  xây d ng c  b nồ ố ầ ư ự ơ ả

b. Ngu n kinh phíồ
Ngu n kinh phí qu n lý c a c p trênồ ả ủ ấ
Kinh phí s  nghi pự ệ
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III. Phân lo i chi phí c a doanh nghi pạ ủ ệ

Chi phí s n xu t kinh doanhả ấ
Là nh ng chi phí phát sinh trong quá trình s n xu t kinh ữ ả ấ

doanh c a doanh nghi pủ ệ
Chi phí kinh doanh có th  phân chia nh  sauể ư

Chi phí s n xu tả ấ
Chi phí hành chính

Chi phí bán hàng
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III. Phân lo i chi phí c a doanh nghi pạ ủ ệ

Chi phí đ u t  tài chínhầ ư
Là nh ng chi phí phát sinh trong ho t đ ng đ u t  tài chính, ữ ạ ộ ầ ư

có th  bao g m:ể ồ
Chi đ u t  ch ng khoánầ ư ứ
L  t  ho t đ ng đ u t  tài chínhỗ ừ ạ ộ ầ ư
D  phòng gi m giá đ u t  tài chínhự ả ầ ư

Chi phí ho t đ ng b t th ngạ ộ ấ ườ
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IV. Phân lo i thu nh p c a doanh ạ ậ ủ
nghi pệ

Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t kinh doanhậ ừ ạ ộ ả ấ
Chính là doanh thu c a m t doanh nghi pủ ộ ệ
Là t ng s  ti n doanh nghi p thu đ c t  ho t đ ng s n ổ ố ề ệ ượ ừ ạ ộ ả

xu t, kinh doanh trong kỳ.ấ
Doanh thu là c  s  đ  tính toán l i nhu n c a doanh nghi pơ ở ể ợ ậ ủ ệ
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IV. Phân lo i thu nh p c a doanh ạ ậ ủ
nghi pệ

Thu nh p t  ho t đ ng đ u t  tài chínhậ ừ ạ ộ ầ ư
Là các kho n thu v  t  ho t đ ng đ u t  tài chínhả ề ừ ạ ộ ầ ư
L i nhu n t  ho t đ ng đ u t  tài chính b ng:ợ ậ ừ ạ ộ ầ ư ằ

Thu nh p t  đ u t  tài chính – chi phí đ u t  tài chínhậ ừ ầ ư ầ ư

Thu nh p b t th ngậ ấ ườ
Là các kho n thu nh p không d  tính tr cả ậ ự ướ
L i nhu n b t th ng b ngợ ậ ấ ườ ằ

Thu nh p b t th ng – Chi phí b t th ngậ ấ ườ ấ ườ
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IV. Phân lo i thu nh p c a doanh ạ ậ ủ
nghi pệ

Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t kinh doanhậ ừ ạ ộ ả ấ
T ng doanh thu - Các kho n gi m tr  = Doanh thu ổ ả ả ừ

thu nầ
Doanh thu thu n - Giá v n hàng bán = L i nhu n g pầ ố ợ ậ ộ
L i nhu n g p - chi phí h p lý = l i nhu n thu nợ ậ ộ ợ ợ ậ ầ
L i nhu n thu n + l i nhu n đ u t  tài chính + l i ợ ậ ầ ợ ậ ầ ư ợ

nhu n b t th ng = l i nhu n tr c thuậ ấ ườ ợ ậ ướ ế
L i nhu n tr c thu  - thu  TNDN = l i nhu n ròngợ ậ ướ ế ế ợ ậ

L i nhu n ròng là kho n l i nhu n th c t  cu i cùng c a ợ ậ ả ợ ậ ự ế ố ủ
doanh nghi pệ
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IV. Phân lo i thu nh p c a doanh ạ ậ ủ
nghi pệ

Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t kinh doanhậ ừ ạ ộ ả ấ
Các kho n gi m tr  bao g m:ả ả ừ ồ

Gi m giá hàng bánả
Hàng bán b  tr  l iị ả ạ
Chi t kh u bán hàngế ấ
Thu  gián thu đánh vào đ u ra (VAT, XK,TTĐB)ế ầ

Giá v n hàng bánố
Đ c t o nên t  giá thành c a hàng hoáượ ạ ừ ủ
Đ c xác đ nh b ng t  l  ượ ị ằ ỷ ệ chi phí / s  l ng s n ố ượ ả

ph mẩ
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IV. Phân lo i thu nh p c a doanh nghi pạ ậ ủ ệ

Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t kinh doanhậ ừ ạ ộ ả ấ
Chi phí h p lý h p l  ợ ợ ệ

Là nh ng kho n chi phí liên quan t i vi c có đ c ữ ả ớ ệ ượ
thu nh p c a doanh nghi pậ ủ ệ

Có hoá đ n ch ng t  h p lơ ứ ừ ợ ệ
Không bao g m nh ng kho n ti n ph tồ ữ ả ề ạ
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V. Phân tích tài chính

Các tiêu chí trong phân tích tài chính
So sánh gi a ch  s  c a doanh nghi p và ch  s  bình quân ữ ỉ ố ủ ệ ỉ ố

ngành

So sánh gi a ch  s  c a doanh nghi p v i ch  s  c a các ữ ỉ ố ủ ệ ớ ỉ ố ủ
doanh nghi p khác cùng ngànhệ

So sánh gi a ch  s  c a doanh nghi p và ch  tiêu đ t raữ ỉ ố ủ ệ ỉ ặ
So sánh gi a ch  s  c a doanh nghi p trong các kỳ khác ữ ỉ ố ủ ệ

nhau
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V. Phân tích tài chính

Nh ng ch  s  ph  bi n trong phân tích tài chínhữ ỉ ố ổ ế
Kh  năng ho t đ ng c a doanh nghi pả ạ ộ ủ ệ

Vòng quay hàng t n kho = DT/ Hàng t n khoồ ồ
Vòng quay v n c  đ nh = DT/V n c  đ nhố ố ị ố ố ị
Vòng quay v n = DT/T ng v nố ổ ố
Kỳ thu ti n bình quân = Ph i thu/DT 1 ngàyề ả
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V. Phân tích tài chính

Nh ng ch  s  ph  bi n trong phân tích tài chínhữ ỉ ố ổ ế
Kh  năng thanh toán c a doanh nghi pả ủ ệ

Kh  năng thanh toán t ng quátả ổ
Kh  năng thanh toán hi n th iả ệ ờ
Kh  năng thanh toán nhanhả
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V. Phân tích tài chính

Nh ng ch  s  ph  bi n trong phân tích tài chínhữ ỉ ố ổ ế
Kh  năng sinh l i c a doanh nghi pả ợ ủ ệ

T  su t l i nhu n trên doanh thu =  LN/DT %ỷ ấ ợ ậ
T  su t l i nhu n trên v n = LN/V n KD %ỷ ấ ợ ậ ố ố
T  su t l i nhu n trên v n t  có = LN/V n t  có %ỷ ấ ợ ậ ố ự ố ự
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V. Phân tích tài chính

Nh ng ch  s  ph  bi n trong phân tích tài chínhữ ỉ ố ổ ế
M c đ  gánh ch u các nghĩa v  c a doanh nghi pứ ộ ị ụ ủ ệ

Gánh n ng n  c a doanh nghi pặ ợ ủ ệ
Tính sinh l i c a lãi su tợ ủ ấ
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